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(54) THÉP LÀM KHUÔN VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THÉP NÀY
(57)  Sáng chế đề cập đến thép làm khuôn thỏa mãn các đặc tính cơ bản của thép làm 
khuôn và ngoài ra còn có độ chịu gỉ rất tốt và độ dẫn nhiệt cao, và phương pháp sản xuất 
thép này. Thép làm khuôn chứa, tính theo % khối lượng, các nguyên tố sau: C: từ 0,07% 
đến 0,15%; Si: lớn hơn 0% và nhỏ hơn 0,8%; Mn: lớn hơn 0% và không lớn hơn 1,0%; P: 
nhỏ hơn 0,05%; S: nhỏ hơn 0,02%; Ni: lớn hơn 0% và không lớn hơn 0,5%; Mo và W: lớn 
hơn 0% và nhỏ hơn 0,8%, kể cả riêng lẻ hoặc phức hợp (Mo + 1/2W); V: lớn hơn 0% và 
nhỏ hơn 0,15%; và Cu: từ 0,25% đến 1,5%, phần còn lại là Fe, Cr và các tạp chất không 
tránh khỏi, trong đó hàm lượng của Cr là lớn hơn 4,9% và không lớn hơn 5,3% và độ cứng 
của thép làm khuôn nằm trong khoảng từ 30 đến 42 HRC. Tốt hơn là, trong các tạp chất 
không tránh khỏi, các hàm lượng của Al, N và O được điều chỉnh lần lượt nhỏ hơn 0,1%, 
nhỏ hơn 0,06% và nhỏ hơn 0,0055%. Độ cứng nêu trên có thể đạt được bằng cách tôi thép 
làm khuôn và sau đó ram thép này ở nhiệt độ 530°C hoặc cao hơn.
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